PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN : LỊCH SỬ 7
 (TỪ NGÀY 18/10/2021 ĐẾN NGÀY 23/10/2021)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 10:NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
1/ Sự thành lập nhà Lý
- Khi Long Đĩnh chết quan lại trong triều tôn ai làm vua?
- Tại sao Lý Công Uẩn được tôn làm vua?
- Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô về Thăng Long?
- Việc dời đô về Thăng Long nói lên ước nguyện gì của ông cha ta?
- Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô về Thăng Long?
- Việc dời đô về Thăng Long nói lên ước nguyện gì của ông cha ta?
2/ Luật pháp và quân đội.
- Nêu nội dung chủ yếu của bộ hình thư ?
- Bộ hình thư bảo vệ ai? Bảo vệ cái gì?
- Quân đội nhà lý gồm mấy bộ phận?
- Nhà Lý ban hành chính sách đối nội , đối ngoại như thế nào ?
- Em có nhận xét gì về các chủ trương của nhà Lý về vấn đề bảo vệ lanh thổ?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	B. Kiến thức trọng tâm
1. Sự thành lập nhà Lý
· Cuối năm 1009, Lê Long Đỉnh mấy Triều thần tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua.
· Năm 1010, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành là Thăng Long.
· Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.
· Vua đứng đầu, nắm mọi quyền hành. Các chức vụ quan trọng, nhà vua đều cử những người cẩn thận nắm giữ.
2. Luật pháp và quân đội.
a. Luật pháp:
· Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư.
· Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.
· Nhằm bảo vệ Vua và cung điện, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
b. Quân đội:
· Gồm cấm quân và quân địa phương.
· Quan hệ bình đẳng với các nước láng giềng.
· Thực hiện chính sách “ Ngụ binh ư nông”.
· Gả công chúa, ban chức tước cho tù trưởng. Trấn áp tù trưởng nổi loạn.
· Về đối ngoại: Quan hệ bình thường đối với Nhà Tống, dẹp tan các cuộc nổi loạn của Chăm Pa.
C. Bài tập
Câu 1: Lý Công Uẩn lên ngôi vua lập ra nhà Lý vào năm nào ?
A.Năm 1054.                            B. Năm 1009.
 C. Năm 1010.                          D. Năm 1042.
Câu 2: Dưới thời nhà Lý, đến năm 1054, tên nước ta là gì ?
A. Đại Việt.                                   B. Đại Cồ Việt.
B. Đại Nam.                                   D. Việt Nam.
Câu 3: Nhà Lý chia nước ta ra bao nhiêu lộ, phủ ?
A. 24 lộ, phủ.                                        B. 22 lộ, phủ.
C. 40 lộ, phủ.                                        D.42 lộ phủ.
Câu 4: Nhiệm vụ của cấm quân là gì ?
A.Bảo vệ triều đình và hoàng tộc.
B.Bảo vệ vua và kinh thành.
C.Bảo vệ vua, hoàng hậu, thái tử và tể tướng.
D.Bảo vệ vua, thái tử, công chúa và các quan đại thần.
Câu 5: Lý Công Uẩn dời đô về Đại La vì
A.  Đây là quê hương của vua Lý.
B.  Đây là vị trí thuận lợi để phát triển đất nước.
C.  Đây là vị trí phòng thủ.
D.  Được sự nhất trí cao của các quan lại trong triều.
Câu 6: Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu bò?
A. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
B.  Đạo Phật được đề cao nên cấm sát sinh.
C. Trâu bò là động vật quý hiếm.
D. Trâu bò là động vật linh thiêng.
Câu 7: Dưới thời nhà Lý, cơ cấu hành chính được sắp xếp như thế nào?
A. Lộ-Huyện-Hương, xã.
B.  Lộ- Phủ- Châu, xã.
C.  Lộ- Phủ- Châu- Hương, xã.
D.  Lộ- Phủ- Huyện- Hương, xã.
Câu 8: Nhà Lý gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng dân tộc nhằm mục đích gì ?
A. Củng cố khối đoàn kết dân tộc.
B. Chia sẻ quyền lực cho các tù trưởng.
C. Ưu tiên khuyến khích cho các công chúa.
D. Mở rộng quyền lực lên miền núi.
Câu 9: Nguyên tắc nhà Lý luôn kiến quyết giữ vững trong việc duy trì mối bang giao với các nước láng giềng.
A. Hòa hảo, thân thiện.
B. Đoàn kết tránh xung đột.
C. Giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
D. Mở cửa trao đổi lưu thông hàng hóa.
Câu 10: Bộ luật Hình thư đầu tiên ra đời có tác dụng gì?
 A. Để khỏi bị oan ức cho nhân dân.
 B. Xử phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội.
 C. Ổn định xã hội, nâng cao uy tín của nhà Lý.
 D.Bảo vệ quyền lợi phụ nữ.

	BÀI 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG
 (TIẾT 1)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta
 -Tình hình nhà Tống trước khi xâm lược Đại Việt như thế nào?
- Nhà Tống xâm lược Đại Việt  nhằm mục đích gì?
- Để chiếm được Đại Việt nhà Tống đã làm gì?
- Chúng xúi giục Cham Pa đánh lên từ phía Nam nhằm mục đích gì?
- Đứng trước âm mưu xâm lược, nhà Lý đã đối phó bằng cách nào?
- Cho biết 1 vài nét về Lý Thường Kiệt?
2. Nhà Lý chủ động tấn công để phòng vệ.
- Trước tình hình như vậy, Lý Thường Kiệt chủ trương đánh giặc như thế nào?
- Việc chủ động tấn công có ý nghĩa như thế nào?
-  Tại sao nói đây là cuộc tấn công tự vệ mà không phải là xâm lược?
- “ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đanh trước dddđểchặn thế mạnh của giặc”. Câu nói trên thể hiện điều gì?
- Cuộc tiến công diễn ra như thế nào?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	B. Kiến thức trọng tâm
1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta
· Hoàn cảnh nhà Tống:
· Giữa thế kỉ XI, nhà Tống lâm vào khủng hoảng
· Nhân dân đói khổ, biên cương thường xuyên bị hai nước Liêu  - Hạ quấy nhiễu.
=>Xâm lược Đại Việt để giải quyết khó khăn.
· Âm mưu:
· Kích động Chăm – pa đánh lên
· Quấy rối biên giới, dụ dỗ tù trưởng dân tộc.
2. Nhà Lý chủ động tấn công để phòng vệ.
· Hoàn cảnh:
· Nhà Tống chuẩn bị xâm lược
· Lý Thường Kiệt chủ động tấn công để tự vệ:
· Diễn biến:
· Tháng 10/1075, Lý Thường Kiệt chỉ huy 10 vạn quân tiến vào đất Tống theo hai đường
· Đường thủy: Tông Đản, Thân Cảnh Phúc => Đánh Ung Châu
· Đường bộ: Lý Thường Kiệt => Đánh Khâm Châu, Liêm Châu và phối hợp đánh Ung Châu.
· Kết quả: Thắng lợi sau 42 ngày đêm, tướng giặc tự tử.
· Ý nghĩa:
· Đẩy giặc vào thế bị động
· Tranh thủ thời gian xây dựng lực lượng.
C. Bài tập
Câu 1 : Vì sao nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt?
A. Vì Lê Long Đỉnh chạy sang cầu cứu nhà Tống
B. Vì nội bộ triều Lí mâu thuẩn  
C. Để giải quyết khủng hoảng trong nước
D. Do ngân khố cạn kiệt, tài chính nguy ngập
Câu 2: Lí Thường Kiệt quyết định đánh vào Châu Ung, Châu Khâm, Châu Liêm vì đây là. 
A. Căn cứ xuất phát của Quân Tống
B. Những địa điểm tập kết của quân Tống
C. Nơi tích trữ lương thực và khí giới của quân Tống
D. Kinh đô của nhà Tống
Câu 3. Chủ trương đối phó của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống là: 
A. Ngồi yên đợi giặc đến.
B. Đầu hàng giặc.
C. Chủ đông tiến công để phá thế mạnh của quân Tống
D. Liên kết với Cham-pa.
Câu 4. Lí Thường Kiệt được phong làm Thái úy dưới thời vua
A. Lí Thánh Tông                       B. Lí Công Uẩn
C. Lí  Huệ Tông                          D. Lí Thái Tông
Câu 5. Những tướng nào của nhà Lí đã hạ thành Ung Châu
A. Lí Thường Kiệt, Lí Đaọ Thành, Lí Kế Nguyên                    
B. Thân Cảnh Phúc, Tông Đản, Lí Thường Kiệt
C. Lí Đạo Thành, Tông Đản, Lí Thường Kiệt                      
D. Thân Cảnh Phúc, Lí Kế Nguyên, Lí Thường Kiệt




(Từ ngày  25/ 10 /2021 đến ngày 30 / 10 / 2021)
	BÀI 11:: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG
(1075-1077)

	                                     Tiết 2: I-GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076-1077)

	







Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.






















Hoạt động 2:
Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. ghi nội dung cơ bản vào vở


	A-Đọc sách giáo khoa và lần lượt trả lời các câu hỏi theo từng phần mục sau:
1-Kháng chiến bùng nổ
- Sau khi rút quân khỏi Ung Châu, Lý Thường Kiệt đã ráo riết chuẩn bị bố phòng như thế nào?
-Tại sao Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống giặc?
- Hãy mô tả cấu trúc của phòng tuyến sông Như Nguyệt.
- Sau thất bại ở Ung Châu, nhà Tống đã làm gì?
2. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt
- Theo dõi sách giáo khoa kết hợp với lược đồ H21 trang 63, hãy tóm tắt diễn biến, kết quả cuộc chiến đấu trên phòng tuyến sông Như Nguyệt.
- Chiến thắng trên sông như Nguyệt và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống(1075-1077) có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
- Vì sao Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng biện pháp mềm dẽo, thương lượng, giảng hoà?
- Em hãy nêu những nét đặc trưng trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.
……………………………….
B- Kiến thức trọng tâm. (sau khi đối chiếu với kết quả tìm hiểu ở phần A, các em ghi chép nội dung cơ bản dưới đây vào vở)
1-Kháng chiến bùng nổ
-Sau khi tiêu diệt các căn cứ xâm lược của quân Tống, nhà Lý rút quân về nước và tiếp tục chuẩn bị kháng chiến :
+ Hạ lệnh cho các địa phương chuẩn bị bố phòng.
+ các tù trưởng cho quân mai phục vùng biên giới.
+ Bố trí thuỷ binh đóng ở vùng biển Đông - Bắc.
+ Xây dựng phòng tuyến sông Như nguyệt thành pháo đài quyết chiến tiêu diệt giặc với đội quân chủ lực do Lý Thường Kiệt trực tiếp chỉ huy.
- Tầm quan trọng của phòng tuyến sông Như Nguyệt:
+ Đây là vị trí chặn ngang các hướng tấn công cuả địch từ Quảng Tây (Trung Quốc) đến Thăng Long.
+ Được ví như chiến hào tự nhiên khó vượt qua.
+ Được đắp bằng đất vững chắc, nhiều giậu tre dày đặc.
- kháng chiến bùng nổ:
+ Cuối 1076, đại quân xâm lược Tống do Quách Quỳ, Triệu Tiết, Hoà Mâu chỉ huy chia thành hai mũi thuỷ, bộ kéo sang xâm lược nước ta.
+ Quân ta đánh những trận nhỏ nhằm cản bước tiến của giặc, đạo quân của Quách Quỳ bị chặn đứng bên bờ Bắc sông Như Nguyệt, thuỷ binh của chúng cũng bị quân của Lý Kế Nguyên chặn đánh ở vùng ven biển không thể tiến sâu vào sâu để tiếp ứng.
2. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt.
- Diễn biến, kết quả:
+ Đầu 1077, quân Tống vượt sông Như Nguyệt đánh vào phòng tuyến của ta.
+ Quân ta phản công mãnh liệt, đẩy lùi địch về phía bờ Bắc, giặc lúng túng chuyển sang phòng ngự, chán nản,..
+ Cuối Mùa Xuân 1077, Lý Thường Kiệt mở cuộc phản công lớn vào phòng tuyến của địch, quân Tống thua to, lâm vào thế tuyệt vọng.
+ Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng biệt pháp mềm dẽo, thương lượng, đề nghị “giảng hoà”, Quách Quỳ chấp nhận ngay và vội vàng rút chạy về nước.
=> Kháng chiến kết thúc thắng lợi.
- Ý nghĩa lịch sử:
+ Chiến thắng sông Như Nguyệt là trận quyết định số phận quân Tống, là một trong những trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.
+ Khẳng định Lý Thường Kiệt là vị tướng tài của dân tộc.
+ Đập tan âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống.
+ Bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự chủ của dân tộc ta.



BÀI TẬP CŨNG CỐ KIẾN THỨC – VẬN DỤNG THỰC TIỄN.
A-Trắc nghiêm: lựa chọn đáp án đúng. (các em tự làm và xem lại đáp án bên dưới)
Câu 1. Để chuẩn bị chiến tranh lâu dài với quân Tống, sau khi mở cuộc tấn công vào đất Tống Lý Thường Kiệt đã làm gì?
A. Tạm thời hòa hoãn với quân Tống để củng cố lực lượng tronhg nước.
B. Cho xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt.
C. Tấn công, đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của Cham-pa ở phía Nam.
D. Đón địch, tiêu diệt lực lượng của địch ngay khi chúng vừa đặt chân đến.
Câu 2. Để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, làm suy yếu ý chí của quân Tống Lý Thường Kiệt đã làm gì?
A. Tập trung tiêu diệt nhanh quân Tống.
B. Ban thưởng cho quân lính.
C. Sáng tác bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”.
D. Cả 3 ý trên.
Câu 3. Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?
A. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng.
B. Thương lượng, đề nghị giảng hòa.
C. Kí hòa ước, kết thúc chiến tranh.
D. Đề nghị “giảng hòa”củng cố lực lượng, chờ thời cơ.
Câu 4. Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa?
A. Lý Thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống.
B. Để bảo toàn lực lượng và tài sản của nhân dân.
C. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước và là truyền thống nhân đạo của dân tộc.
D. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng.
Câu 5. Ai là người tổng chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược thời Lý?
A. Lý Kế Nguyên     B. Vua Lý Thánh Tông
C. Lý Thường Kiệt   D. Tông Đản
Câu 6. Sau khi rút quân khỏi thành Ung Châu, Lý Thường Kiêt cho quân mai phục ở đâu?
A. vùng đồng bằng.                B. vùng biên giới.
C. xung quanh trại địch.         D. trên đường địch tấn công.
Đáp án:   Câu 1: chọn B                            Câu 2: chọn C
                 Câu 3: chon B                           Câu 4: chọn C             
                 Câu  5: chọn C                          Câu 6: chọn B
B-Bài tập tự luận
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống cuối thế kỉ XI để lại bài học kinh nghiệm gì cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hiện nay?
- Thực hiện nghiêm túc chủ trương, biện pháp của Đảng, chính phủ và chính quyền địa phương, phát huy tinh thần “chống dịch như chống giặc”.
- Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái…
- Chủ động phòng chống dịch theo tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài”.
……………………………….
(Từ ngày  25 / 10 /2021 đến ngày 30/ 10 / 2021)
A-Hệ thống câu hỏi bài tập.
I.Tự luận
1-Hãy hoàn thành bảng khái quát về các triều đại phong kiến Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý theo mẫu dưới đây: 
	Triều đại
	Người 
sáng lập
	Kinh
 đô
	Quốc hiệu
(tên nước)
	Công lao to lớn của vương triều

	Triều Ngô
 (939-965)
	
	
	
	

	Triều Đinh 
(968-979)
	
	
	
	

	Triều Tiền Lê 
(980-1009)
	
	
	
	

	Triều Lý
(1009-1225)
	
	
	
	



2-Lập bảng khái quát chính sách kinh tế và thành tựu văn hoá thời Tiền Lê và thời Lý. Nhân xét. 
	Triều đại
	Chính sách về kinh tế
	Thành tựu văn hoá

	Triều 
Tiền
 Lê
	
	

	Triều
 Lý

	
	



3- Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt và nhận xét của em.
4-Vì sao nhân dân ta chống Tống thắng lợi?
II- Trắc nghiệm: lựa chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Lý Thường Kiệt đã chủ động kết thúc chiến tranh trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077) bằng biện pháp nào?
A. Đề nghị bồi thường.                                          B. Tiêu diệt tận cùng.
C. Xin giảng hoà.                                                   D. Đề nghị giảng hoà.
Câu 2: Yếu tố nào sau đây là nguyên nhân chung và quan trọng làm nên thắng lợi của nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến chống Tống ở thế kỉ X và thế kỉ XI?
A.Quân số của ta nhiều hơn.                                 B.Tinh thần đoàn kết của dân tộc ta.
C.Thành luỹ kiên cố                                              D.Vũ khí hiện đại.
Câu 3: Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa để kết thúc cuộc kháng chiến chống Tống?
A. Lý Thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống.
B. Để bảo toàn lực lượng và tài sản của nhân dân.
C. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước và là truyền thống nhân đạo của dân tộc.
D. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng.
B-Nội dung đáp án. (học sinh đối chiếu kết quả tự làm bài ở mục A và cũng cố, hoàn thiện bài làm)
I-Tự Luận
Câu 1: Bảng khái quát về các triều đại phong kiến Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý theo mẫu dưới đây: 

	Triều đại
	Người 
sáng lập
	Kinh
 đô
	Quốc hiệu
(tên nước)
	Công lao to lớn của vương triều

	Triều Ngô
 (939-965)
	Ngô Quyền
	Cổ Loa
	Vạn Xuân
	Đánh bại quân Nam Hán, giành lại độc lập, tự chủ cho dân tộc sau hơn 1000 năm Băc thuộc.

	Triều Đinh 
(968-979)
	Đinh Bộ Lĩnh
	Hoa Lư
	Đại Cồ Việt
	Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, xây dựng và cũng cố chính quyền phong kiến

	Triều Tiền Lê 
(980-1009)
	Lê Hoàn
	Hoa Lư
	Đại Cồ Việt
	Đánh bại quân xâm lược Tống lần thứ nhất (981), giữ vững độc lập dân tộc, tiếp tục cũng cố chính quyền phong kiến 

	Triều Lý
(1009-1225)
	Lý Công Uẩn
	Thăng Long
	Đại Cồ Viêt, Đại Việt.
	Đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai của nhà Tống, giữ vững độc lập dân tộc, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế, văn hoá giáo dục.


[bookmark: _GoBack]Câu 2: Bảng khái quát chính sách kinh tế và thành tựu văn hoá thời Tiền Lê và thời Lý. Nhân xét. 
	Triều đại
	Chính sách về kinh tế
	Thành tựu văn hoá

	Triều 
Tiền
 Lê
	- Chia đều ruộng đất cho nông dân cày cấy và nộp thuế.
- Nhà vua tổ chức lễ tịch điền.
- Khuyến khích khai hoang, nạo vét kênh ngòi.
- Xây dựng nhiều xưởng thủ công: đúc tiền, chế tạo vũ khí…
- Phát triển thủ công nghiệp trong nhân dân: dẹt, gốm, làm giấy..
- Đẩy mạnh hoạt động buôn bán trong và ngoài nước…
	- Giáo dục chưa phát triển.
- Nho giáo chưa có ảnh hưởng lớn.
- Phật giáo được truyền bá rộng rãi, đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị văn hoá
- Văn hoá dân gian phong phú: ca hát, nhảy múa, đua thuyền, đánh đu, đấu vật..

	Triều
 Lý

	- Chia ruộng đất cho nông dân canh tác và nộp thuế.
- Tổ chức lễ tịch điền hàng năm
- Ban cấp ruộng đất cho con, cháu, người có công
- Khuyến khích khai hoang, nạo vét kênh ngòi, đắp đê..
- Ban hành lệnh cấm diết mổ trâu bò.
- Xây dựng nhiều xưởng thủ công: đúc tiền, chế tạo vũ khí…
- Phát triển thủ công nghiệp trong nhân dân: dệt, gốm, làm giấy, làm đồ trang sức, in,..
- Đẩy mạnh  hơn nữa hoạt động buôn bán trong và ngoài nước…
	- Năm 1070, Văn Miếu thờ Khổng Tử được xây dựng, đay cũng là nơi dạy học cho con vua
- Giáo dục được được quan tâm, tổ chức thi cử nhưng chưa đặn đặn…
- Phật giáo được tôn sung..
- Nghệ thuật sân khấu phát triển: hát chèo, múa rối nước, đá cầu, đánh đu, đấu vật,..
- Kiến trúc, điêu khắc rất phát triển…


Câu 3: Cách đánh:
+ Xây dựng lực lượng đoàn kết dân tộc và chủ động tấn công địch trước để tiêu diệt sinh lực của kẻ thù sau đó rút về phòng thủ.
+ Xây dựng phòng tuyến kiên cố, dụ địch tiến vào phòng tuyến.
+ Chớp thời cơ để tổ chức phản công đánh bại kẻ thù.
+ Kết thúc chiến tranh bằng biện pháp thương lượng giảng hoà trên thế thắng để tạo mối quan hệ bang giao sau này.
Nhận xét: Đúng đắn, sáng tạo, mưu trí, dung cảm, đây là những yếu tố quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến, là bài học kinh nghiệm cho sự nghiệp chống ngoại xâm bảo vệ độc lập sau này
Câu 4: Nguyên nhân thắng lợi:
- Nhờ sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc.
- Nhờ sự lãnh đạo thiên tài của thái uý Lý Thường Kiệt với chiến lược kháng chiến đúng đắn, sang tạo, mưu trí, mềm dẽo…
- Nhờ tinh thần chiến đấu và ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta…
B.Đáp án trắc nghiệm.
       1. D                               2. B                                 3. D
                                                          Hết
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